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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức
Đại diện:
Nguyễn Văn Minh 
	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0945623808

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Trang trại nấm Sơn Tùng
Đại diện: 
Mai Văn Suất; 

	Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0964503388
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân 
Đại diện:
Nguyễn Văn Tứ 
	Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0989633710 
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm trà chùm ngây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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	HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Ba Chữ
Đại diện: 
Nguyễn Thị Huyền
	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
ĐT: 987325380
	Chuyên cung cấp sản ran an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
      

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Sơn Du
Đại diện: 
Tô Văn Định
	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội.
ĐT: 0972511393
	Chuyên cung cấp sản ran an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX kinh doanh dịch vụ thương mại Đại Lan
Đại diện: 
Đặng Bá Thắng
	Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0436615086
	Chuyên cung cấp sản ran an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty Cổ Phần Vương Linh Chi Boniface
Đại diện: 
Vương Khương Duy

	Xã Uy Nỗ, huyện Đông, Hà Nội
SĐT: 0929299299
	Chuyên sản xuất và cung cấp gạo các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Hương Ngải
Đại diện: 
 Nguyễn Đỗ Ban

	Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội 
 ĐT: 0433597284
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y Phụng Toan
Đại diện: 
Bùi Thị Lý
	Khu Chợ Tre, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0989148152

	Chuyên cung cấp thuốc thuốc thú y các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

	2
	Đại lý phân bón Thùy Liên
Đại diện: 
Nguyễn Thị Liên
	Xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 096 962 75 37


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Đạc
	Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0988473985


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Ngô Thị Huệ
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT: 0387675757
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.















 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Lê Văn Tiến
	Xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0968979115

	Chuyên cung cấp vịt thịt, dê thịt, lợn rừng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Duẩn
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0386574210

	Chuyên cung cấp dê thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Vũ Bá Trúc
	Xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0397717396

	Chuyên cung cấp vịt thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Mai Văn Bạo
	Xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0976730138

	Chuyên cung cấp bò thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 









NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
Đại diện: 
Nguyễn Văn Huy
	Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0984004689
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ bằng sừng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
Đại diện: 
Nguyễn Văn Sử
	Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0912287376
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ bằng sừng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
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	Cơ sở sản xuất bánh tráng
Đặng Thị Thanh
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0914430991
	Cơ sở chuyên sản xuất bánh tráng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận..

	4
	Cơ sở sản xuất bún 
Đặng Thị Thanh
	Xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0936234398
	Cơ sở chuyên sản xuất bún đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận..















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:
Phạm Xuân Tuyên 
	

Xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ĐT: 0346728888


	Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

	2
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam
Đại diện: 
Nguyễn Đức Thành

	Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982 887 114

	Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc 
Đại diện:
Hà Văn Sơn
	

Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0987676812


	Chuyên cung cấp các loại quả: Mận, xoài. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành trong cả nước.  


	4
	Hợp tác xã chè Yên Từ
Đại diện:
Lưu Văn Dĩnh 

	

Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0978625547 


	Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực lân cận.


 
